THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I . LĨNH VỰC: ĐƯỜNG BỘ

	1
	Thủ tục đổi giấy phép lái xe bị hư, hết hạn chưa quá 03 tháng

	2
	Thủ tục đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng

	3
	Thủ tục đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp từ ngày 31/7/1995

	4
	Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

	5
	Thủ tục đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài vào cư trú, làm việc, học tập định cư lâu dài tại Việt Nam

	6
	Thủ tục đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam

	7
	Thủ tục đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe tại Việt Nam

	8
	Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe bị mất (mất lần thứ nhất, còn thời hạn hoặc hết hạn chưa quá 03 tháng)

	9
	Thủ tục cấp mới, đổi giấy phép xe tập lái

	10
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

	11
	Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức,  cá nhân do cùng một Sở Giao thông Vận tải quản lý

	12
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

	13
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

	14
	Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng

	15
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn

	16
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

	17
	Thủ tục thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới 

	18
	Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

	19
	Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

	20
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải áp dụng cho hộ cá thể

	21
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã

	22
	Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe taxi

	23
	Thủ tục cấp, đổi biển hiệu xe du lịch

	24
	Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe hợp đồng

	25
	Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe tuyến cố định

	26
	Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe container

	27
	Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định

	28
	Thủ tục mở tuyến vận tải khách cố định

	29
	Thủ tục công bố và công bố lại bến xe khách vào hoạt động

	30
	Thủ tục công bố và công bố lại (theo thẩm quyền) trạm dừng nghỉ vào hoạt động

	31
	Thủ tục cấp giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam

	32
	Thủ tục cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt - Lào

	33
	Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Campuchia

	34
	Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe siêu trường, siêu trọng; xe bánh xích lưu hành trên đường bộ

	35
	Thủ tục cấp phép thi công xây dựng các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

	36
	Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường tỉnh

	37
	Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

	38
	Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường tỉnh

	39
	Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hồ sơ hoàn công

	II. LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

	40
	Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

	41
	Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

	42
	Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

	43
	Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

	44
	Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

	45
	Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

	46
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất

	47
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị cũ, nát

	48
	Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

	49
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

	50
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến hành khách ngang sông

	51
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách

	52
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách

	53
	Thủ tục vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới)

	54
	Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến đường thủy nội địa

	55
	Thủ tục công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

	56
	Thủ tục ý kiến chấp thuận mở bến khách ngang sông

	57
	Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa

	58
	Thủ tục ý kiến chấp thuận xây dựng bến hàng hóa, bến hành khách

	59
	Thủ tục ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

	60
	Thủ tục ý kiến chấp thuận xây dựng kè trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng

	III. LĨNH VỰC: ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

	61
	Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (TKCS) đối với các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	62
	Thủ tục tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đối với các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	IV. LĨNH VỰC: THANH TRA

	63
	Thủ tục tiếp dân

	64
	Thủ tục xử lý đơn, thư

	65
	Thủ tục giải quyết tố cáo

	66
	Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần đầu)

	67
	Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần 02)

	68
	Thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy


Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA
TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. LĨNH VỰC: ĐƯỜNG BỘ
1. Thủ tục đổi giấy phép lái xe bị hư, hết hạn chưa quá 03 tháng
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) đã hết hạn sử dụng.

Bước 2: Đến Sở lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin, chụp ảnh và in phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận kế toán đóng lệ phí và nhận GPLX tại Bộ phận trả GPLX.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

- Thứ 7 nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi GPLX;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
+ Hồ sơ gốc (đối với GPLX bị hư hỏng, GPLX không trực tiếp quản lý);

+ GPLX chính;

+ Photo chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lưu ý: Khi đến đổi GPLX, người lái xe phải trực tiếp đến nộp để chụp ảnh, không được nộp thay. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với GPLX đang trực tiếp quản lý: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Đối với GPLX không trực tiếp quản lý: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:                                                                                                                      

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe: Phụ lục số 29 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

h) Phí, lệ phí: 135.000 đồng.                                                    

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

2. Thủ tục đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe;
Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu;

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin, chụp ảnh và in phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận kế toán đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại Bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

- Thứ 7 nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

+ Hồ sơ gốc;

+ Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp (bản chính);
+ Photo chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Lưu ý: Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải trực tiếp đến nộp để chụp ảnh không được nộp thay. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe: Phụ lục số 29 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

h) Phí, lệ phí: 135.000 đồng.                                                   

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

3. Thủ tục đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp từ ngày 31/7/1995
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe.
Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin, chụp ảnh và in phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận kế toán đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại Bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

- Thứ 7 nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

+ Quyết định ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc...) của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực, kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp, còn hạn sử dụng (bản chính);

+ Photo chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Lưu ý: Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải trực tiếp đến nộp để chụp ảnh không được nộp thay. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe: Phụ lục số 29 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

h) Phí, lệ phí: 135.000 đồng.                                                   

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.   


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

4. Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổ giấy phép lái xe.
Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin, chụp ảnh và in phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận kế toán đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại Bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

- Thứ 7 nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở có thẩm quyền cấp;

+ Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng trung đoàn trở lên ký (bản sao có chứng thực, kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy phép lái xe quân sự còn giá trị sử dụng (bản chính);

+ Photo chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

Lưu ý: Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải trực tiếp đến nộp để chụp ảnh không được nộp thay. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe: Phụ lục số 29 (Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

i) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

5. Thủ tục đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài vào cư trú, làm việc, học tập định cư lâu dài tại Việt Nam
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe.
Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin, chụp ảnh và in phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận kế toán đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại Bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30; 
- Chiều
: Từ 13h đến 16h30;

- Thứ 7 nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe dùng cho người nước ngoài (theo mẫu);

+ Giấy phép lái xe nước ngoài (bản chính);

+ Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng;

+ Bản photo hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam) (kèm bản chính để đối chiếu);

+ Bản photo thẻ cư trú, thẻ tạm trú, thẻ lưu trú, thẻ thường trú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

Lưu ý: Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải trực tiếp đến nộp để chụp ảnh không được nộp thay. 

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với GPLX đang trực tiếp quản lý: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Đối với GPLX không trực tiếp quản lý (đối với trường hợp đã có GPLX tại Việt Nam, không trực tiếp quản lý): 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

h) Phí, lệ phí: Lệ phí đổi giấy phép lái xe: 135.000 đồng.                                                   

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe: Phụ lục số 30 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Chú ý: Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe Quốc tế không đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam.

6. Thủ tục đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổ giấy phép lái xe.
Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin, chụp ảnh và in phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận kế toán đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại Bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30;

- Thứ 7 nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe dùng cho người Việt Nam (theo mẫu);

+ Giấy phép lái xe nước ngoài (bản chính);

+ Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng;

+ Bản photo hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam) (kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

+ Chứng minh nhân dân photo (kèm bản chính để đối chiếu);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

Lưu ý: Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải trực tiếp đến nộp để chụp ảnh, không được nộp thay. 

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với GPLX đang trực tiếp quản lý: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Đối với GPLX không trực tiếp quản lý: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

h) Phí, lệ phí: Lệ phí đổi giấy phép lái xe: 135.000 đồng.                                                   

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe: Phụ lục số 30 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Chú ý: Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe Quốc tế không đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam.

7. Thủ tục đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe tại Việt Nam
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe.

Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc gửi qua đường bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin, chụp ảnh.

Bước 4: Đến ngày hẹn theo quy định, đến Phòng Tài vụ đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại Bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30;

- Thứ 7 nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe dùng cho người nước ngoài (theo mẫu);

+ Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng;

+ Danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an (bản sao có chứng thực) hoặc bản sao chụp hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam);

+ 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền ảnh màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Lưu ý: Khi đến nhận giấy phép lái xe, người lái xe xuất trình hộ chiếu còn thời hạn và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu. 

d) Thời hạn giải quyết: Đối với GPLX đang trực tiếp quản lý: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

h) Phí, lệ phí: Lệ phí đổi giấy phép lái xe: 135.000 đồng.                                                   

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe: Phụ lục 30 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.   


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Chú ý: Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe Quốc tế không đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam.

8. Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe bị mất (mất lần thứ nhất, còn thời hạn hoặc hết hạn chưa quá 03 tháng)
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe.
Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin, chụp ảnh và in phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận kế toán đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại Bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

- Thứ 7 nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

+ Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất;

+ Bản sao chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Lưu ý: Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải trực tiếp đến nộp để chụp ảnh không được nộp thay. 

d) Thời hạn giải quyết: Sau 02 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải. 
f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe: Phụ lục số 29 Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đồng.                                                   

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 
- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.
- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại GPLX.

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm củạ người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.
- Người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

9. Thủ tục cấp mới, đổi giấy phép xe tập lái 
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ sở đào tạo làm thủ tục xin cấp mới, đổi giấy phép xe tập lái.
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin, hẹn ngày kiểm tra xe và in phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận kế toán đóng lệ phí và nhận giấy phép xe tập lái tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.  

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Danh sách xe đề nghị cấp GPLX theo mẫu quy định.
+ Bản photo giấy chứng nhận đăng ký xe (kèm bản chính đối chiếu).
+ Bản photo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (kèm bản chính đối chiếu).
+ Bản photo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (kèm bản chính đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách xe cấp giấy phép xe tập lái (Phụ lục 15d Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lái xe tập lái: 30.000 đồng.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

10. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Địa điểm kiểm tra: Theo thỏa thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở GTVT nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông Vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu);

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng;

+ Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng;
Trường hợp không có chứng từ nguồn gốc thì chủ sở hữu lập bản cam đoan theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong 07 ngày mỗi ngày 01 lần theo mẫu quy định; trường hợp mất do thiên tai, hỏa hoạn có giấy xác nhận của chính quyền địa phương thì không phải thực hiện thông báo công khai.

+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức;

+ Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (nếu là cá nhân) nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, biển hiệu.

h) Phí, lệ phí: 

- Đối với cấp mới kèm theo biển số: 200.000 đồng. 

- Lệ phí đóng lại số khung, số máy (nếu mờ hoặc không có): 50.000 đồng/lần/phương tiện.
Theo Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính.                                  

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 02);

- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (Phụ lục 06).

- Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 19 - trường  hợp bị mất chứng từ).

(Theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Chủ sở hữu phải có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú thuộc cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Sở Giao thông Vận tải.

- Chủ sở hữu hoặc người được giới thiệu, ủy quyền đến làm thủ tục phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Trong trường hợp bị mất chứng từ nguồn gốc: Sau 07 ngày kể từ ngày thông báo công khai lần cuối, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông Vận tải mới làm thủ tục cấp đăng ký.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
11. Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông Vận tải quản lý

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng được mua bán, cho, tặng thừa kế trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định, nộp trực tiếp ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu - Phụ lục 02);

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng (quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm theo hóa đơn hoặc giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 hoặc văn bản thừa kế);

+ Giấy chứng nhận đăng ký cũ (bản chính);

+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức;

+ Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (nếu là cá nhân) nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                               

h) Phí, lệ phí: Đối với cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký: 50.000 đồng.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 02);

- Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Phụ lục 03; nếu cá nhân bán).

(Theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Chủ sở hữu phải có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú thuộc cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Sở Giao thông Vận tải.

- Chủ sở hữu hoặc người được giới thiệu, ủy quyền đến làm thủ tục phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. 
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
12. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng theo quy định, nộp trực tiếp ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn kiểm tra và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Địa điểm kiểm tra: Theo thỏa thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông Vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông Vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu - Phụ lục 02);

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng (quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm theo hóa đơn hoặc giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 03; hoặc văn bản thừa kế);

+ Phiếu di chuyển xe máy chuyên dùng của cơ quan đăng ký nơi chuyển đi cấp (theo mẫu - Phụ lục 13) kèm theo hồ sơ gốc cấp đăng ký lần đầu (vẫn còn được niêm phong);

+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức;

+ Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (nếu là cá nhân) nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, biển hiệu.                               

h) Phí, lệ phí: 

- 200.000 đồng đối với cấp mới kèm theo biển số. 

- Lệ phí đóng lại số khung, số máy (nếu mờ hoặc không có): 50.000 đồng/lần/phương tiện.                                                     

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 02);

- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (Phụ lục 06).

(Theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Chủ sở hữu phải có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú thuộc cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Sở Giao thông Vận tải.

- Chủ sở hữu hoặc người được giới thiệu, ủy quyền đến làm thủ tục phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

13. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng hoặc biển số phải làm thủ tục cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo quy định, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (theo mẫu - Phụ lục 09).

+ Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan Công an xã, phường nơi mất.

+ Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (nếu là cá nhân) nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến làm thủ tục đổi đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận/biển hiệu.    

h) Phí, lệ phí: 

- Đối với cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng;

- Đối với cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 09).

(Theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Không có tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Chủ sở hữu hoặc người được giới thiệu, ủy quyền đến làm thủ tục phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

14. Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng đã được phép cải tạo, thay đổi màu sơn, hoặc có giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị hỏng phải làm thủ tục đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo quy định, nộp trực tiếp ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (theo mẫu - Phụ lục 09);

+ Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp (bị hỏng);

+ Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp bị hỏng);

+ Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (nếu là cá nhân) nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến làm thủ tục đổi đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận/biển hiệu.                               

h) Phí, lệ phí: 

- Đối với cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng;

- Đối với cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 09).
(Theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Chủ sở hữu hoặc người được giới thiệu, ủy quyền đến làm thủ tục phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

15. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng theo quy định, nộp trực tiếp ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn kiểm tra và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Địa điểm kiểm tra: Theo thỏa thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông Vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông Vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn và biển số xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng (theo mẫu - Phụ lục 08);

+ Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

+ Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng;

+ Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (nếu là cá nhân) nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, biển hiệu.

h) Phí, lệ phí: 

- Đối với cấp mới đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng. 

- Lệ phí đóng lại số khung, số máy (nếu mờ hoặc không có): 50.000 đồng/lần/phương tiện.                                                     

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn (Phụ lục 08);

- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (Phụ lục 06).

(Theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Chủ sở hữu hoặc người được giới thiệu, ủy quyền đến làm thủ tục phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

16. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, muốn cho xe di chuyển trên đường bộ phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng theo quy định, nộp trực tiếp ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (theo mẫu - Phụ lục 10);

+ Bản photocopy chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng kèm theo bản chính để đối chiếu;

+ Bản photocopy chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng kèm theo bản chính để đối chiếu;

+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức;

+ Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (nếu là cá nhân) nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, biển hiệu.

h) Phí, lệ phí: Đối với cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời: 70.000 đồng.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (Phụ lục 10). (Theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Chủ sở hữu hoặc người được giới thiệu, ủy quyền đến làm thủ tục phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

17. Thủ tục thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế theo quy định và nộp trực tiếp ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế.

Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiến hành thẩm định thiết kế: Nếu hồ sơ thiết kế chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo bổ sung, sửa đổi; nếu hồ sơ thiết kế đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo theo mẫu tại Phụ lục 01.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (bản chính) theo mẫu quy định tại Phụ lục 03.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) của cơ sở thiết kế đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu.

+ Hồ sơ thiết kế cải tạo (các bản vẽ kỹ thuật và thuyết minh tính toán).

+ Các bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thiết kế: Giấy đăng ký xe ô tô, phiếu sang tên di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển), sổ kiểm định xe hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu).

+ Tài liệu kỹ thuật liên quan đến xe cơ giới cải tạo.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ.   

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Các tổ chức, cá nhân trong việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt là xe cơ giới) đã có biển số đăng ký của địa phương hoặc đang làm thủ tục chuyển vùng về địa phương để đăng ký biển số  hoặc xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu có địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc mua xe tại địa phương, trừ các loại mô tô, xe máy, xe lam và xích lô máy.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                               

h) Phí, lệ phí: 

- Thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo: 300.000 đồng.

- Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp, hoán cải): 50.000 đồng/lần/giấy (riêng ô tô dưới 10 chỗ ngồi: 100.000 đồng/giấy).

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Đơn vị thiết kế có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh dịch vụ hành nghề thiết kế phương tiện vận tải.

- Phương tiện cơ giới có biển số đăng ký tại địa phương hoặc đang làm thủ tục chuyển vùng về địa phương để đăng ký hoặc xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu có địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc mua xe tại địa phương.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí, cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải. 

- Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

- Văn bản số 1819/ĐKVN-VAR ngày 10/9/2012 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ Giao thông Vận tải.

18. Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán hoặc tái xuất ra nước ngoài chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định, nộp trực tiếp ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn trả kết quả xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ và nhận xác nhận xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu - Phụ lục 04);

+ Giấy chứng nhận đăng ký và biển số đã cấp;

+ Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (nếu là cá nhân) nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 04 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ khi xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán hoặc tái xuất ra nước ngoài.

- Chủ sở hữu hoặc người được giới thiệu, ủy quyền đến làm thủ tục phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
19. Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị 01 bộ hồ sơ di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định, nộp trực tiếp ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn trả kết quả di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng và toàn bộ hồ sơ gốc đăng ký lần đầu.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu - Phụ lục 12);

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng (quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm theo hóa đơn hoặc giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 hoặc văn bản thừa kế);

+ Giấy chứng nhận đăng ký và biển số đã cấp;

+ Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (nếu là cá nhân) nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến làm thủ tục di chuyển đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                               

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 12);

- Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Phụ lục 03; nếu cá nhân bán).

(Theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Chủ sở hữu hoặc người được giới thiệu, ủy quyền đến làm thủ tục phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.



20. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải áp dụng cho hộ cá thể
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Hộ kinh doanh cá thể kinh doanh vận tải hành khách đủ điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định tại Điều 11, 12, 16 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ; Điều 1 Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ, gửi trực tiếp đến Sở Giao thông Vận tải (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) hoặc có thể gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Nhân viên một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các thủ tục được quy định tại Điều 1 Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Chuyên viên kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ giấy phép kinh doanh vận tải. In giấy phép và ghi số seri và hồ sơ theo dõi.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải (Phụ lục 01 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải);

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Hộ cá thể.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 01 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đăng ký kinh doanh ngành nghề đúng quy định.

- Phương tiện còn niên hạn sử dụng, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của hộ cá thể.

- Phương tiện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo lộ trình quy định và duy trì, quản lý thiết bị theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải và Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Lái xe, nhân viên được ký hợp đồng lao động theo quy định.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/08/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.
21. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container đủ điều kiện kinh doanh vận tải quy định tại Điều 11, 12, 13, 14, 15, 17 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ; Điều 1 Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ gửi trực tiếp đến Sở Giao thông Vận tải hoặc có thể gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 1 Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Chuyên viên kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ giấy phép kinh doanh vận tải. In giấy phép và ghi số seri và hồ sơ theo dõi.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải (Phụ lục 01 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải).
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Bản sao có chứng thực bằng cấp của người điều hành vận tải: Bằng tốt nghiệp trung cấp kinh tế vận tải trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành khác. Thâm niên quản lý vận tải tối thiểu từ 03 năm trở lên.

+ Phương án kinh doanh (Phụ lục 03 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải). 

+ Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông (Phụ lục 04 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải) (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh loại hình: Vận tải khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, vận tải hàng hóa container).
+ Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (áp dụng đối với kinh doanh vận tải khách tuyến cố định, xe buýt, taxi) (Phụ lục 06 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải). 

+ Đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt (Phụ lục 18 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục 01.
- Phụ lục 03.
- Phụ lục 04.
- Phụ lục 06.

- Phụ lục 18.
Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đăng ký kinh doanh ngành vận tải nghề đúng quy định.

- Có bằng cấp chuyên môn theo quy định và đáp ứng thâm niên quản lý vận tải tối thiểu từ 03 năm trở lên với chức danh từ Trưởng bộ phận trở lên.

- Phương tiện còn niên hạn sử dụng, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, quy định cụ thể quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng, điều hành phương tiện.

- Phương tiện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo lộ trình quy định và duy trì, quản lý thiết bị theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải và Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, được ký hợp đồng lao động theo quy định. Lái xe có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được lái và không bị cấm hành nghề.

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.
22. Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe taxi
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải gửi đến Sở Giao thông Vận tải. 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại (Phụ lục 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải).

+ Bản photo cà vẹt xe (kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo có chứng thực).

+ Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu doanh nghiệp, hợp tác xã xin cấp phù hiệu (nếu có).
+ Bảng cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới).

+ Văn bản xác nhận của Sở Giao thông Vận tải các tỉnh về việc đã thu hồi phù hiệu đã cấp hoặc chưa cấp phù hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh. (Phụ lục 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải).

+ Phù hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe taxi.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

23. Thủ tục cấp, đổi biển hiệu xe du lịch
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe du lịch có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải gửi Sở Giao thông Vận tải.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại (Phụ lục 03 Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải).

+ Văn bản chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai (bản chính);

+ Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (bản sao);

+ Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế hoặc giấy đăng ký kinh doanh lữ hành (bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu); 

+ Bản sao các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của các xe có tên trong danh sách đề nghị; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện;
+ Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu đơn vị xin cấp biển hiệu;

+ Bảng cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới);
+ Bảng sao kèm bản chính đối chiếu: Hợp đồng, bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của thiết bị giám sát hành trình được lắp trên xe (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới). Đối với phương tiện đã được cấp biển hiệu thì được thay thế bằng văn bản cung cấp thông tin về địa chỉ trang web, tên và mật khẩu truy cập thiết bị hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình;
+ Văn bản xác nhận của Sở Giao thông Vận tải các tỉnh về việc đã thu hồi biển hiệu (phù hiệu) đã cấp hoặc chưa cấp biển hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh;
+ Biển hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi biển hiệu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 03 Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biển hiệu xe du lịch.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe du lịch.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.
24. Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe hợp đồng
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải gửi Sở Giao thông Vận tải.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại (Phụ lục số 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải).

+ Bản photo cà vẹt xe (kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo có chứng thực).

+ Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu đơn vị xin cấp phù hiệu (đối với xe không đúng tên sở hữu của doanh nghiệp).
+ Bảng cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới).

+ Bảng sao kèm bản chính đối chiếu: Hợp đồng, bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của thiết bị giám sát hành trình được lắp trên xe (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới). Đối với phương tiện đã được cấp phù hiệu thì được thay thế bằng văn bản cung cấp thông tin về địa chỉ trang web, tên và mật khẩu truy cập thiết bị hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.

+ Văn bản xác nhận của Sở Giao thông Vận tải các tỉnh về việc đã thu hồi phù hiệu đã cấp hoặc chưa cấp phù hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh.

+ Phù hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT/BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe chạy hợp đồng.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

25. Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe tuyến cố định
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe tuyến cố định có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải gửi Sở Giao thông Vận tải.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại.
+ Văn bản chấp thuận mở tuyến hoặc văn bản công bố tuyến hoặc văn bản chấp thuận khai thác tuyến hoặc văn bản chấp thuận tăng tần suất chạy xe của Sở Giao thông Vận tải hoặc thông báo thay xe hoặc thông báo bổ sung xe của doanh nghiệp nhưng không làm tăng tần suất chạy xe.

+ Bản photo cà vẹt xe (kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo có chứng thực).

+ Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu đơn vị xin cấp phù hiệu (nếu có).
+ Bảng cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới).

+ Bảng sao kèm bản chính đối chiếu: Hợp đồng, bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của thiết bị giám sát hành trình được lắp trên xe (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới). Đối với phương tiện đã được cấp phù hiệu thì được thay thế bằng văn bản cung cấp thông tin về địa chỉ trang web, tên và mật khẩu truy cập thiết bị hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.

+ Văn bản xác nhận của Sở Giao thông Vận tải các tỉnh về việc đã thu hồi phù hiệu đã cấp hoặc chưa cấp phù hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh.

+ Phù hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe chạy tuyến cố định.
j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

26. Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe container
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe container có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải gửi Sở Giao thông Vận tải.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại.
+ Bản photo cà vẹt xe (kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo có chứng thực).

+ Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu đơn vị xin cấp phù hiệu (nếu có).

+ Bảng cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới).

+ Bảng sao kèm bản chính đối chiếu: Hợp đồng, bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của thiết bị giám sát hành trình được lắp trên xe (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới). Đối với phương tiện đã được cấp phù hiệu thì được thay thế bằng văn bản cung cấp thông tin về địa chỉ trang web, tên và mật khẩu truy cập thiết bị hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.

+ Văn bản xác nhận của Sở Giao thông Vận tải các tỉnh về việc đã thu hồi phù hiệu đã cấp hoặc chưa cấp phù hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh.

+ Phù hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe container.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

27. Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh và liên tỉnh có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và liên tỉnh lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải gửi Sở Giao thông Vận tải.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 15 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.
Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.
Bước 4: Chuyên viên kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ. Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản lấy ý kiến của Sở Giao thông Vận tải đầu tuyến phía bên kia.

Bước 5: Sau khi được Sở Giao thông Vận tải đầu tuyến phía bên kia có ý kiến chấp thuận. Đánh máy văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định.

Bước 6: Trình lãnh đạo phê duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, phát hành văn bản và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đăng ký khai thác tuyến.
+ Phương án khai thác tuyến.
+ Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với tuyến cố định liên tỉnh: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với tuyến cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
g) Phí, lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 07.

- Phụ lục số 09.

- Phụ lục số 10. 

Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

28. Thủ tục mở tuyến vận tải khách cố định
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh và liên tỉnh có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và liên tỉnh lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải gửi Sở Giao thông Vận tải.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 13 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.
Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.
Bước 4: Chuyên viên kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ. Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản lấy ý kiến của Sở Giao thông Vận tải đầu tuyến phía bên kia.

Bước 5: Sau khi được Sở Giao thông Vận tải đầu tuyến phía bên kia có ý kiến chấp thuận. Đánh máy văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định.

Bước 6: Trình lãnh đạo phê duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, phát hành văn bản và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đăng ký mở tuyến mới.
+ Phương án khai thác tuyến.
+ Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với tuyến cố định liên tỉnh: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với tuyến cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 07.

- Phụ lục số 09.

- Phụ lục số 10. 

Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận mở tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

29. Thủ tục công bố và công bố lại bến xe khách vào hoạt động
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 3.1, Mục III Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách gửi Sở Giao thông Vận tải (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điểm 3.1, Mục III Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra theo các tiêu chí quy chuẩn kỹ thuật bến xe.

Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe không đáp ứng đúng theo quy chuẩn loại bến xe mà đơn vị khai thác đề nghị thì đoàn kiểm tra phải ghi rõ nội dung không đáp ứng và thông báo với đơn vị khai thác.

Bước 5: Đánh máy văn bản công bố đưa bến xe vào khai thác.

Bước 6: Trình lãnh đạo phê duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, phát hành văn bản và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện kiểm tra thực tế tại bến xe khách.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Đối với hồ sơ công bố lần đầu:

Giấy đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác.
Văn bản chấp thuận đối nối đường ra, vào bến xe khách với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền.

Sơ đồ bố trí mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật bến xe khách.

Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Biên bản nghiệm thu xây dựng.

Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách theo mẫu quy định.
Giấy phép kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách.

Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách ban hành.

+ Đối với hồ sơ công bố lại:

Giấy đề nghị công bố lại bến xe khách.
Sơ đồ bố trí mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác: Phụ lục 01 Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn với các công trình của bến xe khách: Phụ lục 02 Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Giấy đề nghị công bố lại bến xe khách: Phụ lục 04 Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách. 
30. Thủ tục công bố và công bố lại (theo thẩm quyền) trạm dừng nghỉ vào hoạt động
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 3.1, Mục III Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ gửi Sở Giao thông Vận tải (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điểm 3.1, Mục III Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra theo các tiêu chí quy chuẩn kỹ thuật trạm dừng nghỉ.

Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ không đáp ứng đúng theo quy chuẩn loại trạm dừng nghỉ mà đơn vị khai thác đề nghị thì đoàn kiểm tra phải ghi rõ nội dung không đáp ứng và thông báo với đơn vị khai thác.

Bước 5: Đánh máy văn bản công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác.

Bước 6: Trình lãnh đạo phê duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, phát hành văn bản và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ công bố lần đầu:

Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác.
Văn bản chấp thuận đối nối đường ra, vào trạm dừng nghỉ với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền.

Sơ đồ bố trí mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ.

Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Biên bản nghiệm thu xây dựng.

Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này với các công trình của trạm dừng nghỉ theo mẫu quy định.

Giấy phép kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ.

Quy chế quản lý khai thác trạm dừng nghỉ do đơn vị quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ ban hành.

+ Thành phần hồ sơ công bố lại:

Giấy đề nghị công bố lại trạm dừng nghỉ.
Sơ đồ bố trí mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng, cải tạo trạm dừng nghỉ (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

Báo cáo kết quả hoạt động.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác: Phụ lục 02.

- Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ: Phụ lục 03.

- Giấy đề nghị công bố lại trạm dừng nghỉ: Phụ lục 05.

- Báo cáo kết quả hoạt động: Phụ lục 06.
Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.
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